
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ MẪU SƠN. 

(Trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 

2. Địa chỉ: Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00 

đến 11h30;13h30 đến 17h00. Thứ 2 đến thứ 6. 

  5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:- 

 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề, ngày 

cấp, nơi cấp 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

 chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Lành Văn 

Phúc 

004368/LS-

CCHN, do 

Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

7/10/2021 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, bộ Nội vụ 

quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

07h00 đến 

11h30;13h3

0 đến 

17h00 Thứ 

2 đến thứ 6 

Y sỹ/Phụ 

trách 

Trạm/ 

Người 

chịu trách 

nhiệm  

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Không 

 

 

 

Thay 

đổi  

Người 

chịu 

trách 

nhiệm  

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

 

 

2 
Nông Văn 

Thức 

002536/LS-

CCHN, do 

Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

4/6/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

07h00 đến 

11h30;13h3

0 đến 

17h00 Thứ 

2 đến thứ 6 

Bác sỹ  

 
Không 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lương Thị 002582/LS- Theo quy định tại 07h00 đến Hộ sinh Không  



2 

 

Thắm CCHN, do 

Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

4/6/2014 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

11h30;13h3

0 đến 

17h00 Thứ 

4, thứ 5, 

thứ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mã Thị Tâm 

001268/LS-

CCHN, do 

Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

22/8/2013 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

07h00 đến 

11h30;13h3

0 đến 

17h00 Thứ 

2 đến 

 thứ 6 

Hộ sinh Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
Tô Chính 

Anh 

003673/LS-

CCHN, do 

Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

22/1/2020 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, bộ Nội vụ 

quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

07h00 đến 

11h30; 

13h30 đến 

17h00  

Thứ 2 đến 

 thứ 6 

Y sỹ   Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mẫu Sơn, ngày 8 tháng 10 năm 2024  

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH   

 

                                                                                                                             
   

               Lành Văn Phúc 
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